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MẪU CBTT-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên.

 Đăng ký thay đổi lần thứ 12  , ngày 23 tháng 03 năm 2011)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 (Đăng ký niêm yết số 12/GCN - TTGDHN do TT Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 14 tháng 11  năm 2007)

BẢN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
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Trụ sở chính: 160 Minh Cầu - Thành phố Thái Nguyên
· Điện thoại : 0280 3858 508, Fax: 0280 3856 408
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX
· Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ trì hạ, Từ Liêm, Hà Nội

· Điện thoại  : (84.4) 39368 368    Fax: (84.4) 39368377
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG:
· Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, tiền thân là Xí nghiệp May Bắc Thái, được thành lập ngày 22/11/1979 theo Quyết định số 488/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), với số vốn ban đầu là 659,4 nghìn đồng. Xí nghiệp đi vào hoạt động ngày 02/1/1980, với 02 chuyền sản xuất. Sản phẩm của Xí nghiệp là quần áo trẻ em, bảo hộ lao động theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh. 

· Ngày 07/5/1981 tại Quyết định số 124/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái sáp nhập Trạm May mặc Gia công thuộc Ty thương nghiệp vào Xí nghiệp, nâng số vốn của Xí nghiệp lên 843,7 nghìn đồng và năng lực sản xuất của xí nghiệp tăng lên 08 chuyền. Năm 1981 doanh thu của Công ty tăng gấp đôi năm 1980.

· Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập lại doanh nghiệp nhà nước. Xí nghiệp được thành lập lại theo Quyết định số 708/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 1992 của UBND tỉnh Bắc Thái. Theo đó số vốn hoạt động của Công ty được nâng lên 577,2 triệu đồng. 

· Năm 1992 Xí nghiệp đầu tư 2.733 triệu đồng để đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng thị trường tiêu thụ ra các nước EU và Đông Âu, đưa doanh thu tiêu thụ đạt 336 triệu đồng, giải quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động.

· Năm 1997 Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty may Thái nguyên với tổng số vốn kinh doanh là 1.735,1 triệu đồng theo Quyết định số 676/QĐ-UB ngày 04/11/1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Cũng trong năm 1997, Công ty liên doanh với Công ty May Đức Giang trực thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam thành lập Công ty May Liên doanh Việt Thái với số vốn điều lệ là 300 triệu đồng, năng lực sản xuất là 08 chuyền may. 

· Năm 2000, Công ty là thành thành viên của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas).

· Ngày 02/01/2003 Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng theo Quyết định số 3744/QĐ-UB ngày 16/12/2002.
· Năm 2006 Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 18 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 13/08/2006 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy TNG Sông công với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng.
· Ngày 18/03/2007 Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 54,3 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 18/03/2007, phê duyệt chiến lược phát triển Công ty  đến năm 2011 và định hướng chiến lược cho các năm tiếp theo.
· Ngày 28/08/2007 Đại hội đồng Cổ đông xin ý kiến, biểu quyết bằng văn bản quyết định đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· Ngày 14/11/2007 Công ty được Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu.
· Năm 2008 được Tập đoàn dệt may Việt nam tặng cờ thi đua

· Năm 2009 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng II
· Tháng 04 năm 210 Công ty khởi công xây dựng thêm nhà máy TNG Phú Bình với tổng mức đầu tư trên 275 tỷ đồng với 64 chuyền may và thu hút thêm trên 4.000 lao động vào làm việc.
· Ngày 10/12/2010 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán 4.773.775 cổ phiếu ra công chúng nâng vốn điều lệ lên 134,6 tỷ đồng. 
2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

a. Ngành nghề kinh doanh:
· May trang phục
· Xây dựng công trình công ích
· Xây dựng nhà các loại
· Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
· Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

· Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành
· Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

· Giáo dục nghề nghiệp
· Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mền và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 
·  Lắp đặt, sủa chữa, cải tạo công trình cơ khí, điện, nước , Gia công sản phẩm cơ khí...
b. Tình hình hoạt động:
· Các nhóm sản phẩm của Công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào các sản phẩm chủ yếu sau:
· Hàng áo Jackets: Jacket chất liệu Micro, Jacket áo choàng dài, Jacket có bông, hàng jile, áo choàng, hàng trượt tuyết, hàng ép nhiệt Seam sealing, hàng đồng phục;
· Hàng quần: Quần tây, quần soóc Cargo pants, quần lửng ngắn Cargo shorts, quần trượt tuyết, Váy các loại, các loại chất liệu Denim, hàng đồng phục.
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành may hiện nay, phần lớn sản phẩm của Công ty được xuất khẩu theo các đơn hàng đặt trước. Sản phẩm của Công ty được sản xuất theo kiểu dáng và tiêu chuẩn đặt hàng của nhà tiêu thụ với các yêu cầu khá nghiêm ngặt về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm cũng như các quy định liên quan khác. 

· Sản lượng sản phẩm qua các năm:
Cơ cấu doanh thu năm 2008, 2009, 2010
Đơn vị: triệu  đồng

	Chủng loại
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Doanh thu
	%
	Doanh thu
	%
	Doanh thu
	%

	Áo
	390,9
	63,3%
	310
	65,5%
	453,4
	72,8%

	Jacket Nam 2 lớp
	200
	32,4%
	165,7
	35%
	293,3
	47,0%

	Jacket 3 in 1
	44,6
	7,2%
	47,3
	10%
	20,7
	3,3%

	Vest
	52,4
	8,5%
	21,3
	4,5%
	20,2
	3,2%

	Áo Nỷ Polar fleece
	93,9
	15,2%
	75,7
	16%
	119,2
	19,5%

	Quần
	226,5
	36,7%
	163,5
	34,5%
	169,4
	27,2%

	Soóc Caggo
	118,1
	19,1%
	94,7
	20%
	53,1
	8,5%

	Soóc Lửng
	9,0
	1,5%
	9,5
	2,0%
	63,8
	10,2%

	Soóc Denim
	52,8
	8,6%
	37,8
	8,0%
	52,3
	8,5%

	Short pant
	46,6
	7,5%
	21,5
	4,5%
	
	

	Tổng cộng
	617,5      
	100%
	473,5
	100%
	622,8
	100%


Bên cạnh ngành truyền thống là may mặc Công ty còn triển khai một số hoạt động khác như sản xuất bao bì, giặt, vận tải hàng hoá, đào tạo nghề may, dịch vụ xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa,...Tuy nhiên, các hoạt động này mới chỉ đáp ứng nhu cầu trong nội bộ Công ty, chưa trực tiếp đem lại doanh thu và lợi nhuận.
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Sau tám năm cổ phần hoá, doanh thu của Công ty đã có bước tăng trưởng vượt bậc, từ 42 tỷ năm 2002 lên 622 tỷ năm 2010 (gấp 14,8 lần), năm 2010 ngành dệt may nói chung cũng thuận lợi , Công ty TNG nói riêng doanh thu năm 2010 đạt 622 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 24,2  tỷ đồng. Xuất khẩu là nguồn thu chính của Công ty, trong đó Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ lệ cao  62 % tổng Kim ngạch xuất khẩu (năm 2010), sau đó là các thị trường Spain, Ca-na-đa, Korea, Mexico, Russian.  Đây đồng thời cũng là các thị trường đem lại nguồn lợi nhuận chính cho Công ty. Tương tự như doanh thu, thị trường nước ngoài cũng là nơi đem lại cho Công ty 99% lợi nhuận trước thuế hàng năm.

· Nguyên vật liệu
· Nguồn nguyên vật liệu

· Nguyên vật liệu của Công ty được cung cấp bởi nhiều nguồn khác nhau, cả trong nước (5,5%) và nước ngoài ( 94,5 %). Nguồn cung cấp nguyên phụ liệu của Công ty chủ yếu là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, do chất lượng đáp ứng được yêu cầu, chủng loại phong phú và giá cả cạnh tranh.
Một số hợp đồng mua nguyên, phụ liệu chủ yếu  đã và đang được thực hiện.
Đơn vị: Nghìn USD

	Đối tác
	2009
	        2010
	     2011
	Hàng hoá

	KAI CHENG
	1.077
	3.949
	4.000
	Vải, phụ liệu các loại

	FUTIDE
	769
	      103      
	
	         200                  Vải các loại

	NISHAT MILLS
	
	
	
	       2.000                  Vải, phụ liệu các loại

	FUTURE STAR
	         513
	256
	
	                                  Vải các loại

	REALTY
	923
	718
	
	                                   Vải các loại

	FOMOSA
	
	769
	
	         250                     Vải lót

	PRIMIE EXIM
	
	666
	
	         300                     Phụ liệu các loại

	LUCKY TEX
	462
	1.128
	
	                                   Vải các loại

	CHÈNG FUNG
	256
	205
	
	         1.000                   Phụ liệu các loại

	SY VINA
	
	666
	
	         1.000                  Vải các loại


· Mặc dù nguồn cung cấp nguyên phụ liệu trong nước không sẵn ( 94,5 % nguyên phụ liệu phải nhập khẩu) song nguồn cung cấp từ các nước Trung Quốc, Hồng Công… lại khá dồi dào, phong phú, giá cả hợp lý và rất cạnh tranh. Ngoài ra đây đều là những thị trường có ngành may mặc khá phát triển, vị trí địa lý lại khá thuận lợi nên việc tiếp cận các nguồn cung này khá dễ dàng. Nhờ xây dựng được quan hệ tốt với các nhà cung cấp, Công ty đã tìm kiếm được nguồn nguyên vật liệu đáp ứng hơn 90% nguyên phụ liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất cho năm 2011 và các năm tiếp theo.
· Ảnh hưởng của nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận

· Đối với TNG, nguyên vật liệu chiếm tới 65% - 70% giá vốn hàng bán, năm 2009 giá nguyên vật liệu đầu vào ổn định, mặc dù do khủng hoảng tài chính toàn cầu xong TNG  tuy doanh thu giảm hơn so với năm 2008 nhưng  lợi nhuận/ doanh thu  tăng hơn 1,07% . Phần lớn sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG dưới dạng hợp đồng mua nguyên phụ liệu, xuất thành phẩm, còn gọi là FOB (Free on Board). Nguyên vật liệu tốt với giá cạnh tranh sẽ giúp Công ty tiết kiệm chi phí, qua đó giúp Công ty tăng lợi nhuận đáng kể. 

· Mặt khác, với một số hợp đồng chỉ định thầu, giá cả nguyên vật liệu được khách hàng chấp nhận trước khi ký kết. Do đó ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận của những hợp đồng này cũng hạn chế hơn.

Cơ cấu chi phí theo khoản mục

ĐVT: triệu đồng

	Chi phí
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu

	Giá vốn hàng bán
	508.198
	82,29%
	386.189
	81,55%
	486.858
	78,16%

	Chi phí bán hàng
	26.334
	4,26%
	10.505
	2,22%
	15.319
	2,45%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	34.593
	5,60%
	40.439
	8,54%
	67.095
	10,77%

	Chi phí tài chính
	37.966
	6,14%
	24.469
	5,17%
	36.296
	5,82%

	Tổng chi phí hoạt động
	607.091
	98,30%
	461.602
	97,48%
	569.272
	91,40%


· Nhìn tỷ trọng chi phí trên năm 2010  tổng chi phí hoạt động giảm 6% so năm 2009,  điều đó cho thấy công tác quản lý chi phí của công ty chặt chẽ hơn,  đặc biệt chi phí giá vốn giảm 3,39% so năm 2009 do Công ty áp dụng phần mền quản lý đơn hàng nên đã quản lý được phần nhập nguyên phụ liệu đủ để sản xuất, hạn chế nhập vật tư thừa.
· Việc thiết lập được hệ thống các nhà thầu phụ tốt bằng việc thường xuyên đánh giá năng lực các nhà thầu phụ, xây dựng được đội ngũ cán bộ trực tiếp khai thác mua các nguồn nguyên liệu tại các đơn vị cung cấp và hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm soát tốt chi phí, nhất là chi phí nguyên phụ liệu đã giúp Công ty giảm được chi phí sản xuất.

· Trình độ công nghệ 

· Từ sau khi cổ phần hóa, công ty đã đầu tư các thiết bị chuyên dùng tự động tiên tiến, hiện đại. Đến nay tổng giá trị đầu tư vào máy móc thiết bị lên đến trên 135,5 tỷ bằng nhiều nguồn vốn khác nhau để nâng cao năng suất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
· Một số loại máy móc thiết bị chuyên dùng của Công ty tính đến năm 2010
	Chủng loại
	Nhãn hiệu
	Nước SX
	Số lượng
	Năm SX

	Máy bổ túi quần
	Typical/Dủcope
	Nhật
	08
	2005

	Máy ép keo 
	
	Nhật
	19
	2007

	Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ

Máy vắt sổ 3 kim 6 chỉ
	Pegasut, Brother
	Nhật
	602
	2005-2010

	Máy thùa phẳng điện tử
	Brother
	Nhật
	59
	2007

	Máy may đáp túi
	                   Kansai
	Nhật
	06
	2007

	Máy may cạp mũi may móc xích
	                 Brother
	Nhật
	04
	2007

	Máy may gấu có cắt chỉ tự động
	    
	        Nhật
	06
	2007

	Bàn là treo
	                      Namoto 
	
	65
	2006

	Máy cắt nhám tự động
	                    TBC-SOR
	Nhật
	13
	2007

	Máy thêu 
	                TAJIMA, SUNTOR
	
	15
	2007


Một số phần mềm ứng dụng tại Công ty TNG

	STT
	Tªn phÇn mÒm
	LÜnh vùc øng dông.

	1
	Phần mền thiết kế mẫu, nhảy cỡ 
	Quản lý kỹ thuật

	2
	Phần mền kế toán 
	Quản lý tài chính, kế toán

	3
	Phần mền quản trị kinh doanh
	Quản lý đơn hàng

	4
	Phần mền quản trị nhân sự
	Quản lý chế độ, quyền lợi người lao động

	5
	Phần mền quản lý vật tư-  điều hành sản xuất
	Quản lý sản xuất

	6
	Phần mền bán hàng
	Quản lý bán hàng

	7
	Phần mền Dự toán, Dự thầu
	Quản lý XDCB


· Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

· Để tăng tính chủ động về sản xuất sản phẩm và đa dạng hoá chủng loại, mở rộng thị phần trong nước, năm 2011 TNG chú trọng thị trường nội địa, tập trung từ khâu chọn dòng sản phẩm mà Công ty có thế mạnh phù hợp với thị trường như áo béo, áo jác két, quần sóoc, quần áo trẻ em...đến khâu làm mẫu, đăng ký nhãn mác sản phẩm, hệ thống nhận diện thương hiệu, lập hệ thống cửa hàng phân phối và tiến tới liên kết với các hãng bán lẻ như Big C, METRO... dự kiến đến năm 2012 doanh thu nội địa chiếm 10-15%/ tổng doanh thu toàn công ty.
· Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

· Thị trường Hoa Kỳ (chiếm 63 % kim ngạch xuất khẩu của Công ty) là một thị trường đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng. Cụ thể như các khách hàng The Children’s Place, Colombia Sportswear,… trước khi đặt hàng đều tiến hành đánh giá xem các nhà máy có đạt Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ (American Standard) hay không. Do đó việc xây dựng các quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo hàng do Công ty sản xuất ra đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm hỏng, lỗi, qua đó vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao uy tín của Công ty.
· Năm 2001 Công ty đã nghiên cứu và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xây dựng và chuẩn hoá các quy trình chuẩn cho mọi khâu của quá trình sản xuất, từ khi nhập đầu vào đến khi ra sản phẩm cuối cùng, Công ty đã mời Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tại Hà Nội tư vấn xây dựng quy trình và đào tào cho cán bộ công nhân viên của Công ty về việc quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Hiện Công ty đã ban hành và áp dụng 25 quy trình trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành Công ty. Tháng 9/2001 TNG đã được tổ chức Directorate for Standards and Quality STAMEQ, Tổ chức QUACERT và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

· Bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm là phòng Kỹ thuật và phòng Quản lý chất lượng của Xí nghiệp. Hai phòng này có trách nhiệm triển khai thực hiện đơn hàng theo các tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng và hạn chế tối đa tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm. Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, Công ty đã có được đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Chính nhờ đội ngũ nhân viên này và hệ thống quản lý chất lượng tốt, Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng lớn trong và ngoài nước. 

· Hoạt động Marketing
· Trải qua 32 năm hoạt động và phát triển, TNG đã trở nên khá quen thuộc với các hãng cung cấp hàng may mặc trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ và Canada. Năm 2005 Công ty đã được The Children’s Place (Hoa Kỳ) trao tặng danh hiệu “Nhà cung cấp tốt nhất trong năm”. Đạt được điều này, bên cạnh chất lượng và giá thành sản phẩm không thể không kể tới sự đóng góp của hoạt động marketing.

· Trong những năm tới, Công ty xác định thị trường xuất khẩu vẫn là chủ lực. Tuy nhiên để tránh việc quá phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường Châu Âu, Mê-hi-cô, Nam Mỹ và Nhật Bản. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường nội địa.

· Đối với khách hàng truyền thống: Công ty luôn duy trì và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ với khách hàng truyền thống để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Hàng năm, Công ty tổ chức gặp gỡ, trao đổi đánh giá quá trình làm việc trong năm để lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, từ đó rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. 

· Để tiếp cận các khách hàng mới, nhất là tại thị trường xuất khẩu, Công ty cũng thường xuyên tham gia các hội chợ quốc tế (như hội chợ hàng dệt may tại Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc, Hồng Kong.) và các chương trình xúc tiến thương mại cấp Quốc gia, các chương trình liên kết với Vinatex và Vitas, các hội thảo về dệt may xuất khẩu tổ chức tại Hà Nội, các đơn vị trong ngành. 

· Đối với các nhà cung cấp, hàng năm Công ty đều đánh giá, tôn vinh các nhà cung cấp đã có nhiều đóng góp cho kết quả của Công ty. 

· Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

· Nhãn hiệu thương mại của công ty là LIMA và TNG đã được đăng ký với cơ quan hữu quan. Ngoài ra, với vị thế và uy tín của công ty đã được các khách hàng tín nhiệm ủy quyền sản xuất các nhãn hiệu như: The Childrensplace, Columbia Sportswear, Julio, Lolitog, GAP, JC Penney, Target, Steve & Barry...(bỏ nhãn hiệu này)
· Biểu tượng Công ty được đăng ký phát minh, sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam ngày 24 tháng 08 năm 2005 và Công ty đã đăng ký Logo TNG tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
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· Ý nghĩa logo TNG : TNG là tên viết tắt của Thái Nguyên Garment, tên giao dịch của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên trước đây. Trong chiến lược phát triển thành tập đoàn đa ngành, TNG là tên viết tắt của Thái Nguyên Group hay TN Group. Biểu tượng chữ TNG mầu đỏ, nằm trong quả cầu mầu xanh muốn nói đến thương hiệu TNG lớn mạnh mạnh tầm quốc tế.

Một số hợp đồng lớn đã và đang được thực hiện 
Đơn vị: Nghìn USD

	Đối tác
	Tên hợp đồng
	2009
	2010
	2011
	Hàng hoá

	THE CHILDREN’S PLACE 
	01 – TNG/TCP 09

(6/12/2008)
	8.568
	6.500
	9.000
	Quần sóoc các loại, quần lửng 

	COLUMBIA 

SPORT WEAR
	SO 09 - TNG-(07/11/2008)
	6.293
	12.000
	12.000
	Hàng Jacket các loại

	CAPITAL GARMENT
	01 –TNG/CAP09        (02/01/2009)
	4.110
	6.000
	1.000
	Hàng Jacket các loại

	PAN PACIFIC CO., LTD
	01 TN –PAN/09
	1.253
	1.550
	
	Hàng Jacket các loại

	FLEETREET
	01/ TNG –FS (16/04/2009)
	2.577
	2.830
	1.000
	Hàng Jacket Nữ các loại

	COMTEXTILE
	01 TNG –CT
	469
	
	5.000
	Quần sóoc các loại, quần lửng

	ENTER B
	01/TN-ENTER B/09
	576
	590
	1.000
	Hàng Jacket các loại

	YOUNG SHIN
	01/YS-TNG /09
	162
	253
	
	Hàng Jacket các loại

	FTN
	01/FTN-TNG /09
	382
	485
	
	Hàng Jacket các loại

	WON JEOM
	01/TNG-PDT /09
	242
	275
	
	Hàng Jacket các loại

	AMEREX
	
	
	
	4.000
	Hàng Jacket các loại

	RESOURCE
	
	
	
	2.000
	Hàng Jacket các loại

	PREMIER
	
	
	
	2.000
	Hàng quần các loại

	GREENFIELD
	
	
	
	1.500
	Hàng Jacket các loại


3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
a. Định hướng của toàn ngành dệt may: 
Theo kế hoạch của Hiệp hội dệt may Việt Nam , xuất khẩu dệt may năm 2010 đạt 10,5   tỷ USD, năm 2011 KH đạt 13 tỷ USD, năm 2020 đạt 18 - 20 tỷ USD, tương đương tốc độ tăng trưởng từ 10% - 17%/năm, nhờ những lợi thế:

· Chi phí nhân công cạnh tranh.
· Nguồn lao động dồi dào, với hơn 40% dân số trong độ tuổi lao động và hằng năm bổ sung thêm 1,3 triệu lao động. Ngoài ra, lao động Việt Nam được đánh giá là khéo léo, cần cù,…
· Thị trường nội địa với dân số gần 87 triệu người hứa hẹn nhiều cơ hội cho ngành dệt may.
· Thị trường nước ngoài như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU,... đã khá quen thuộc với các mặt hàng dệt may Việt Nam và sẽ có nhiều cơ hội mở rộng hơn nữa theo lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam.
Thêm vào đó, Hiệp hội Dệt may đã xây dựng chiến lược phát triển về chất cho ngành dệt may Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngành đạt được những bước phát triển toàn diện trong thời gian tới. 
b. Định hướng phát triển của Công ty: 
Trên cơ sở định hướng chung của ngành, TNG xây dựng định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới như sau:

· May mặc giữ vai trò chủ đạo, từng bước đầu tư kinh doanh thêm các ngành sản xuất kinh doanh mới, trước hết để phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu,…

· Thị trường xuất khẩu vẫn là chính, tăng dần tỷ lệ doanh thu hàng nội địa lên 10 - 15% từ nay đến năm 2015, cân bằng giữa các thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường nước Mỹ.

· Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu , phát huy tối đa công suất thiết kế để năng cao năng suất lao động . Công ty cũng thường xuyên bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị theo công nghệ mới.
Định hướng phát triển ngành may là chủ lực, mở rộng sang các lĩnh vực phụ trợ rất phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện của ngành Dệt may Việt Nam trong thời gian tới. Việc tăng cường đầu tư được xác định trên cơ sở nhận định về tiềm năng, lợi thế của Việt Nam trên thị trường hàng dệt may thế giới và mục tiêu chiến lược của Dệt may Việt Nam giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cũng như các đơn vị trong ngành, Công ty luôn ý thức được sức nặng của thị trường nội địa với hơn 87 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

c. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
1. Phát triển ngành nghề cốt lõi:

Công ty xác định ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của TNG là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu vì nó tiếp tục mang sự ổn định và lợi nhuận cho TNG trong nhiều năm tới :

· TNG đang có các khách hàng là nhà bán lẻ có thương hiệu lớn như Columbia Sportswear, The Children’s Place, Capital....Các khách hàng này đều cam kết đặt hàng lâu dài, ổn định với công ty. Các khách hàng này đều đề nghị TNG tăng thêm sản lượng hàng năm, TNG chủ động cung cấp được nguyên phụ liệu và chuyển dần sang làm mẫu phát triển để tăng giá trị lợi nhuận trên sản phẩm

· TNG có bề dầy kinh nghiệm trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu nên có nhiều lợi thể để tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2011-2015:
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Doanh thu (tỷ)
	1.186
	1.400
	1.700
	2.000
	2.400

	Lợi nhuận (tỷ)
	50
	70
	110
	130
	170

	Vốn Điều lệ (tỷ)
	134
	134
	200
	200
	250

	EPS (đ)
	3.731
	5.223
	5.500
	6.500
	6.800


3- Giải pháp thực hiện:

3.1- Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp sau:

· Đầu tư cho các bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đi đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng làm việc ở trong và ngoài nước. Yêu tiên số 1 là cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ đơn hàng

· Đầu tư bằng cơ chế tiền lương, đề bạt bổ nhiêm và các chế độ phúc lợi khác thu hút được cán bộ có năng lực và trình độ cao vào làm việc cho công ty

3.2- Đầu tư nâng cao chất lương công tác quản lý bằng việc đầu tư ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý, phấn đấu đến hết năm 2011 tất cả các số liệu sản xuất kinh doanh của công ty đều được cập nhật và online trên phần mềm máy tính và ứng dụng các kỹ năng quản lý tiên tiến và công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
· Hoàn chỉnh phần mềm quản lý nhân sự, chấm công , tính toán tiền lương và theo dõi các chế độ chính sách cho người lao động kiểm soát được việc thanh toán chế độ không đúng qui định..

· Đầu tư phần mềm về theo dõi đánh giá chất lượng cán bộ, phấn đấu đến năm 2012 việc đánh giá chất lượng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của toàn công ty được lượng hóa bằng điểm số theo phần mềm.

· Và tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng các phần mềm tiên tiến khác vào công tác quản lý và điều hàng sản xuất kinh doanh của công ty để giảm chi phí, tăng được giá trị gia tăng cho sản phẩm và tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh

3.3- Đầu tư cơ sở vật chất.

· Tiếp tục đầu tư cho nhà máy TNG Phú Bình để đảm bảo đủ cho 64 chuyền sản xuất

· Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị chuyên dùng để làm được các đơn hàng có chất lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn cho công ty

· Trong năm 2011 đầu tư hoàn chỉnh nhà máy TNG Phú Bình 64 chuyền may hàng dệt kim và đưa tổng số chuyền may của toàn công ty lên 172 chuyền với số lao động gần một vạn người. sau đó ta không đầu tư mở rông thêm nhà máy may nữa mà tập trung đầu tư chiều sâu và công tác mở rộng thị trường, công tác thiết kế mẫu để gia thêm giá trị hiệu quả kinh tế cho sản phẩm

· Tiếp tục nghiên cứu lập các dự án đầu tư cho sản phẩm mới để khi khấu hao hết giá trị đầu tư của các nhà máy may thì đầu tư tiếp.

3.4- Phát hành thêm cổ phiếu để lấy vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuât kinh doanh và đầu tư Dự án TNG Phú Bình của công ty.

· Bảng kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng trên cơ sở các khảo sát thực tế và dự báo của Công ty về tình hình ngành cũng như trên cơ sở tham khảo kế hoạch chiến lược của Hiệp hội Dệt may, dự kiến của các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng và chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, Công ty tin chắc rằng khi tình hình kinh doanh của Công ty được đặt trong bối cảnh hiện nay và những năm sắp tới thì mục tiêu mà Công ty đặt ra là có cơ sở để đạt được.
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
· Doanh thu:

Năm 2010 tiếp tục là một năm hoạt động hiệu quả của TNG. Các chỉ tiêu quan trọng  đều đạt  mức bình quân so với các năm truớc. Doanh thu thuần năm 2010 đạt 622,8 tỷ đồng ,  lợi nhuận sau thuế đạt 24,2 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.117 đồng/cổ phiếu.

Thị truờng xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, thị trường chính năm 2010 vẫn là thị truờng Mỹ, kim ngạch xuất khẩu sang thị truờng này đạt ở mức 34,1 triệu USD chiếm 63%.
· Tình hình tài sản cố định tại thời điểm cuối năm 2010
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Giá trị còn lại của TSCÐ hữu hình đầu năm 2010
	174.156

	Tài sản tăng:
	

	+ Mua sắm mới
	24.072

	+ Chuyển vào từ XDCB dở dang
	37.581

	+ Tăng khác
	25

	TSCÐ giảm do thanh lý, nhuợng bán
	           5.476

	Khấu hao tài sản tăng trong kỳ
	29.011

	Khấu hao tài sản giảm trong kỳ do thanh lý tài sản
	4.682

	Giá trị còn lại của TSCÐ hữu hình cuối năm 2010
	206.028

	Xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ
	28.975


· Lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 24,2 tỷ
Phân phối lợi nhuận năm 2010:
Năm 2010 Công ty trích lập các quỹ như sau:

( Ðơn vị tính: triệu đồng)

	Lợi nhuận sau thuế năm 2010
	24.207

	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010
	24.207

	+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10,7% LNST)
	2.602

	+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)
	1.210

	+ Trích quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ (5% LNST)
	1.210

	+ Trích quỹ khen thuởng phúc lợi (10% LNST)
	2.421

	+ Chia cổ tức năm 2010 (16% VÐL)
	16.764


2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
· Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt được như sau:
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	CHỈ TIÊU
	KẾ HOẠCH
	THỰC HIỆN
	 TỶ LỆ (%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Doanh thu thuần (tỷ đồng)
	593
	622
	105

	Lợi nhuận (tỷ dồng)
	25
	24,2
	96,8

	Cổ tức (% mệnh giá)
	16
	16
	100


3. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM
· Triển khai thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực bộ máy quản lý và điều hành công ty. Trong năm 2010, Công ty đã gửi đi đào tạo trong và ngoài nước một số cán bộ nguồn, đồng thời liên tục tổ chức việc đào tạo nội bộ và liên kết với các trung tâm đào tạo trong nước để mở các lớp đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty.

· Quyết định thay đổi mô hình tổ chức công ty thông qua việc “Khoán trắng” sang “Khoán quản” tập trung tại Công ty. 

· Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 do thay đổi cơ cấu đơn hàng.
· Quyết định đầu tư Dự án nhà tập thể Khu Công nghiệp Sông Công với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng , đi vào hoạt động từ tháng 08 năm 2010, ổn định đời sống CBCNV của Công ty cho trên 500 người.
· Quyết định đầu tư Dự án nhà máy TNG Phú Bình với tổng mức đầu tư trên 275 tỷ đồng, khởi công xây dựng tháng 04/2010, dự kiến đi vào hoạt động giai đoạn I quý III/2011, giai đoạn II vào Quý I/2012
· Thành lập phòng phát triển mẫu, Phòng kinh doanh XK1&2 , Phòng kiểm soát nội bộ 
· Quyết định góp vốn đầu tư góp vốn vào Công ty CP xây lắp điện Bắc Thái với tỷ lệ 49% nhằm khai thác lợi thế đất đai, lợi thế kinh doanh thương mại, tạo tiền đề để TNG chuyển dần thành tập đoàn kinh doanh đa ngành.
· Quyết định việc phát hành thêm: 4.773.775 CP.
· Quyết định chi cổ tức 16% bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu đúng Nghị quyết ĐHCĐ.
4. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2011
· Tập trung công tác quản trị tài chính bằng việc đầu tư phần mền mới, mời chuyên gia tư vấn có thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực quản lý tài chính kế toán như Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM VÀ HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ.
· Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh nhà máy TNG Phú Bình để đảm bảo đủ 64 chuyền sản xuất. 
· Năm 2011 tiếp tục đầu tư các dự án nhà ăn ca cho CBCNV tại khu B khu Công nghiệp Sông Công với tổng dự toán 8,6 tỷ đồng, để thu hút lao động, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 

· Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm từng bước nâng tỷ trọng mặt hàng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn trong tổng cơ cấu mặt hàng của Công ty.

· Và dành nguồn kinh phi làm công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới
· Xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

· Xây dựng chiến lược quản lý vốn và tài sản, chiến lược huy động và sử dụng vốn. Đảm bảo nguồn vốn phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực

· Lựa chọn các dự án đầu tư thật cần thiết sẽ thực hiện trong năm 2011.
· Làm tốt công tác AN SINH XÃ HỘI để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.
· Kế hoạch kinh doanh năm 2011
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị truờng năm 2010, HÐQT trình Ðại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau: Doanh thu đạt 650 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng.
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2010
	KẾ HOẠCH NĂM 2011

	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)
	622,8
	1186

	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)
	24,2
	50,8

	Cổ tức (Đồng/CP)
	1.600
	2.000


Tóm lại: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 đã đạt kết quả rất khả quan. Trong đó, góp phần không nhỏ là vai trò của Ban điều hành Công ty. Trong năm 2011, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong bối cảnh kinh tế hội nhập của Việt Nam.
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
a) Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

· Khả năng sinh lời:
Năm 2010 Công ty có sự tăng trưởng, vốn chủ sở hữu từ  54,3 tỷ đồng năm 2009 lên đến 86,8 tỷ đồng năm 2010) theo đó lợi nhuận sau thuế đạt ( năm 2009 là 18,2 tỷ đồng, năm 2010 là 24,2 tỷ đồng). từ đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu năm 2009 là 33,5% , năm 2009 là 27,8%).
· Khả năng thanh toán:

· Tổng dư nợ vay
ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/ 208
	31/12/2009
	31/12/2010

	Vay ngắn hạn 
	147.426
	167.392
	253.869

	Vay trung và dài hạn 
	            106.016
	66.172
	31.117


Trong những năm qua Công tyTNG luôn là khách hàng truyền thống của NH đầu tư & PT Việt Nam và NH Viettin Bank – Chi nhánh Thái Nguyên, hàng năm Công ty được các Ngân hàng xếp hạng tín nhiệm loại AA. Công ty luôn được vay vốn ưu đãi về lãi suất.
· Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu 
Do đặc thù sản xuất của Công ty, sau khi xuất hàng, thời gian hoàn chỉnh thủ tục bán hàng, thanh toán và nhận tiền từ khách hàng thường mất thời gian (do hơn 90% sản phẩm của Công ty tiêu thụ tại thị trường nước ngoài), có thể lên tới cả tháng kể từ khi xuất hàng. Vì vậy, các khoản phải thu trên báo cáo tài chính tại một thời điểm cụ thể có thể có giá trị lớn.
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	31/12/2010

	
	
	Tổng số
	
	Tổng số
	
	Tổng số

	Phải thu khách hàng
	59.384
	
	41.861
	
	
	71.329

	Trả trước cho người bán
	4.165
	
	5.816
	
	
	8.761

	Phải thu khác
	6.058
	
	13.316
	
	
	23.905

	Tổng
	69.607
	
	60.993
	
	
	103.995

	Dự phòng phải thu khó đòi
	1.801
	
	3.245
	
	
	3.514


Các khoản phải trả 
ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu


	31/12/2008
	31/12/209
	31/12/2010

	
	
	Tổng số
	
	Tổng số
	
	Tổng số

	Phải trả cho người bán
	54.999
	
	
	15.380
	
	53.823

	Người mua trả tiền trước
	2.172
	
	
	679
	
	1.100

	Phải trả công nhân viên
	8.088
	
	
	9.172
	
	12.260

	Thuế và các khoản phải nộp NN
	770
	
	
	2.086
	
	3.317

	Chi phí phải trả
	817
	
	
	1.150
	
	1.215

	Các khoản phải trả phải nộp khác
	573
	
	
	490
	
	1.578

	Tổng nợ phải trả
	67.419
	
	
	28.957
	
	73.293


Các khoản phải trả hầu hết là mở L/C hoặc trả trước để nhận hàng thuận lợi. Riêng khoản phải trả công nhân viên là chi phí lương tháng thứ 13 được trích trước. Lương tháng thứ 13 cộng với các khoản thưởng cho cán bộ công nhân viên , thực tế các khoản này được thanh toán vào thời điểm đầu quý I năm tài chính tiếp theo sau khi Công ty tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm. Chi phí này thường được thể hiện bằng khoản phải trả công nhân viên trong báo cáo tài chính năm.
Chỉ tiêu thanh toán: 
Từ năm 2006 đến nay, Công ty phát triển mạnh theo hướng chú trọng xuất khẩu hàng FOB, do đó nguyên phụ liệu dự trữ thường rất lớn. Ngoài ra, với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, giá trị hợp đồng xuất khẩu thường từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD, thủ tục thanh toán mất khá nhiều thời gian (lên tới cả tháng), cộng với dự trữ nguyên phụ liệu và thành phẩm chờ xuất cho các đơn hàng lớn khiến hàng tồn kho chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng tài sản (trên 18%). Mặc dù vậy, nhờ việc tìm nguồn, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và mua nguyên vật liệu từ trước khi bắt đầu năm tài chính, Công ty vẫn chủ động được vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo được khả năng thanh toán.

b) Năm 2009, xét về tình hình tài chính tuy khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định có hiệu quả. 
c) Thông tin về cổ phiếu
· Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

Vốn điều lệ của Công ty ban đầu khi cổ phần hóa là 10 tỷ đồng. Từ đó đến nay Công ty đã trải qua các lần tăng vốn như sau: 

Đợt 1

Phát hành thêm 160.000 cổ phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương đương 16.000.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện từ ngày 14/8/2006 – 20/01/2007.

Phát hành 60.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

· Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (78 người)

· Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:6 (10 cổ phiếu được thưởng thêm 6 cổ phiếu mới). 

· Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận để lại và các quỹ từ năm 2003 đến 2006.

· Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/01/2007

Phát hành thêm 100.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

· Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (78 người)

· Giá phát hành: 100.000 đồng/ cổ phần

· Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu)

· Thời gian thực hiện từ 14/08/2006 đến 20/01/2007.

Kết quả phát hành

· Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2006 là 31/12/2006 đợt phát hành tăng vốn chưa kết thúc, do đó vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 chỉ là 18.402.603.315 đồng . 

· Việc phát hành theo quyền mua cổ phiếu: được thực hiện thành công với số cổ phiếu phát hành là 100.000 cổ phần

Đợt 2 

Phát hành thêm 2.830.000 cổ phiếu, tương đương 28.300.000.000 đồng.

· Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành: 54.300.000.000 đồng

· Đối tượng phát hành: Cho 98 cá nhân đầu tư gồm 78 cổ đông hiện hữu và 20 cổ đông bên ngoài.

· Số lượng phát hành: 2.830.000 cổ phiếu

· Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.

· Thời gian thực hiện từ 19/03/2007 đến 21/03/2007.

Kết quả đợt phát hành

· Số lượng phát hành: 2.830.000 cổ phiếu

· Tổng số cổ đông sau đợt phát hành: 98 cổ đông
Đợt 3 

Phát hành thêm 2.715.000 cổ phiếu, và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 543.000 cổ phiếu bằng  32.580.000.000 đồng. 
Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành: 86.880.000.000 đồng

· Đối tượng phát hành: Cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

· Số lượng phát hành: 2.715.000 cổ phiếu

· Giá phát hành: 15.000 đồng/ cổ phần.

· Thời gian thực hiện từ 27/10/2009 đến 04/01/2010 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, hiện tai hồ sơ gửi gửi niên yết.
Kết quả đợt phát hành

· Số lượng phát hành: .3.258.000 cổ phiếu

· Tổng số cổ đông sau đợt phát hành: 925 cổ đông
Như vậy, tính đến ngày 31/12/2009, Công ty đã niêm yết  5.430.000 cổ phiếu cho các cổ đông, số cổ phiếu phát hành thêm chưa niêm yết là 3.258.000 cổ phiếu, tháng 05/2010 niêm yết.
Đợt 4 

Phát hành thêm 4.773.775 cổ phiếu, Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành: 134.613.250.000.000 đồng

· Đối tượng phát hành: Cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

· Số lượng phát hành: 4.773.775 cổ phiếu

· Giá phát hành: 13.000 đồng/ cổ phần cho cổ đông hiện hữu tương ứng với 4.343.775 CP
· Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần cho cán bộ quản lý công ty tương ứng với 430.000 CP

· Thời gian thực hiện từ 10/12/2010 đến 08/4/2011 được Sở giao dịch khoán Hà Nội chấp thuận niên yết bổ sung.
Kết quả đợt phát hành

· Số lượng phát hành: .4.773.775 cổ phiếu

· Tổng số cổ đông sau đợt phát hành:  >1.000 cổ đông

Như vậy, tính đến ngày 08/4/2011, Công ty đã niêm yết  13.461.325 cổ phiếu cho các cổ đông, 
· Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

Đơn vị VNĐ

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2009
	NĂM 2010

	Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
	18.251.126.228
	24.207.963.620

	Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
	5.430.000
	8.687.550

	Lãi cỏ bản trên cổ phiếu
	3.136
	3.117

	Mệnh giá cổ phiếu
	10.000
	10.000


Chính sách cổ tức của công ty :

 Năm 2008: 16%
Năm 2009: 16%
Năm 2010: 16%
Năm 2011, Công ty chia cổ tức vẫn sẽ ở mức 20%/năm dưới hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty khi hội nhập như tăng thị phần nội địa, đầu tư các hạng mục để khai thác hết công suất các dự án đã đầu tự và để thu hút lao động, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm từng bước nâng tỷ trọng mặt hàng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn trong tổng cơ cấu mặt hàng của Công ty.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tăng giảm năm 2010 so với 2009

	Tổng giá trị tài sản
	407.293
	354.692
	510.047
	                       143,8%

	Doanh thu thuần
	613.460
	471.348
	622.829
	132,1%

	Lợi nhuận từ HĐKD
	15.182
	20.288
	25.850
	127,4%

	Lợi nhuận khác
	4.830
	64
	324
	506,2%

	Lợi nhuận trước thuế
	20.012
	20.352
	26.174
	128,6%

	Lợi nhuận sau thuế
	19.714
	18.251
	24.207
	132,6%

	Tỷ lệ cổ tức (%)
	16%
	16%
	16%
	100%


Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi trong hoạt động kinh doanh:

· Năm 2005, EU xoá bỏ chế độ hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam cũng tạo điều kiện cho công ty phát triển thị trường này, góp phần cho mở rộng đa dạng thị trường, tìm kiếm các khách hàng lớn. Nhờ vậy kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng.
· Sự thông thoáng hơn của nền kinh tế đã thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, trong đó có ngành cung ứng nguyên phụ liệu dệt may, đây chính là tiền đề thuận lợi để Công ty chủ động phát triển kinh doanh theo hình thức FOB.

· Nắm bắt cơ hội Việt Nam gia nhập WTO, trong 4 năm gần đây Công ty đã mạnh dạn đầu tư  mở rộng sản xuất và đầu tư mới nhà xưởng, máy móc thiết bị, công nghệ. Chính điều này đã giúp Công ty nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng mới và đây cũng là nhân tố tác động mạnh để doanh thu của Công ty có những tăng trưởng vượt bậc. 
· Khó khăn trong hoạt động kinh doanh

· Lao động tại địa phương hầu hết là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Do đó, khi có nhu cầu Công ty phải thực hiện đào tạo rồi mới đưa vào sử dụng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chi phí, thời gian mà còn dễ dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám nếu không quản lý nguồn nhân lực tốt

· Do khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Trên đây là một số nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty năm 2010, tuy nhiên đến năm 2011 những khó khăn còn tồn tại Công ty sẽ cố gắng khắc phục để kết quả kinh doanh không những tăng mà sẽ ổn định và phát triển.
3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
· Trên thực tế chủ yếu Công ty sản xuất hàng để xuất khẩu, sản phẩm may mặc của Công ty tiêu thụ trong nước chưa nhiều, chưa được thị trường nội địa biết đến. Nhất là ngay tại Tỉnh Thái Nguyên, sản phẩm quần áo thời trang mang thương hiệu TNG của Công ty cũng chưa phổ biến. Đánh giá được vấn đề này nên mục tiêu, kế hoạch dài hạn của Công ty trong tương lai chính là đầu tư hơn vào thị trường trong nước. Không những tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mà còn chú trọng cho thị trường trong nước. TNG sẽ đầu tư đáng kể, không ngừng nâng cao thương hiệu. 

· Mở rộng tìm kiếm bạn hàng trên thế giới bằng uy tín, bằng chất lượng bảo đảm mà Công ty đã gây dựng được với những khách hàng cũ. Hàng năm Công ty đã mở rộng và đào tạo chuyên sâu tay nghề cho công nhân, thể hiện ở chi phí đào tạo tăng và được khách hàng đánh giá sản phẩm làm ra có kỹ thuật tốt. Cùng với đó chất lượng cán bộ quản lý cũng được nâng cao lên nhiều. Đây chính là lợi thế và sẽ là nhân tố tạo nên uy tín cho sản phẩm của Công ty. 
· Về nguồn nguyên phụ liệu, kế hoạch của Công ty là tiến đến làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên phụ liệu nước ngoài để đảm bảo về chất lượng và giảm được giá thành. 

Để thực hiện được mục tiêu trên thì cần thời gian không ít và đội ngũ cán bộ thực sự có trình độ. Chắc chắn trong tương lai Công ty sẽ triển khai rất tốt kế hoạch này vì Công ty có nhiều lợi thế và có nhiều triển vọng. 
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán)
Đơn vị kiểm toán độc lập:

· Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

· Địa chỉ: Tầng 12 A,Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ ,Thành phố Hà Nội.
1. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
[image: image14.png]LR R R R R RRERRERRERERRERERRERELERLEE

CONGTY 00 PHAN DAU TU VA THUONG MAI TNG

SE150 e il i 00 T Nt oo i
i Th i CODGIEN Vi Ch i i i sy 3 i 3 2010
BAO CAO LU CHUYEN TIEN TE
ot ik i g 31 g 1 i 910
MAvsOBusDN
cuirity Mab__we
LLUU CHUYEN TIEN 1 HOAT DONG KNI
FLptonub ek o ereseer s
DA i s A
Kot @ s smses
Cackiinrroons B Twesnm e
frrtet e pR— b e .
L o b B
FRr e ——
St e B ssones e
i i v B g tenmm
(e oo o (i dsweams

e ————

e e ey W s wsesnms

Gimi et R mmesys o
i s B enmumim s
e n i

i o o e i B Gasans s
Py S S

b s iy i TS PR T —
3 T s SO ke niate 3 FS000000 5
3 Tk e g it e o animmo sy
Tk k. i g 5o S Mo
Lo ks b s et o b S @ e
LU CHUVEN TIEN T HOAT DONG TAI i

e v i i i 3 e 2
2T i v o oalmais ssoms
TR S s s o
Gl it v choch g ) s “Gaonmn oy
oty bt o SO oo
Thaawn P ort vty
T o RRmE muy
T e ch e Kt i .

[rerremrr————
e it T
e waabe e s 453

BT

i 1329506215 YD, 1t 4

i on kg o g i b i i g

o e T
Tz Gumate i o trme

gy 20 kg i 2011

i s 3 e rar 3 A 8 G i 5 30 A




[image: image15.png]AR R R R ERERELELEEELEERLERRERERERLLRERERRLERR

‘CONGTY CO PHAN DAU TU VA THUONG M1 TNG

5410, o i ki 16 0 it oo o
o T Ny, CHRICN Vit Ch i i e sty 3 i 13 200
THUYET i 4o Ao ALt MAUsO BN

eyt ik i 5 phin b Ao e d i 1 oo i Ko

L moNGTIN Kk QuAT
vy
O il g o TNG i 1~ 7 s i i e i
e ot Gk 45 QYU <y b i T B T T Tl N g 13
ing 11 i 57, Cong g i< i b v canén 41 i < i ke
ARSTUTD.UD a1 i 13 v 2503 cn Ty i s T T N T gl |
g 1 i 205, i chigh hi 0 o < 0 iy P i s
RO do 33 ech k¢ 0 T N chy iy g 1m0, Tk e i
W G <8 i 0y s i ok o 0 L i
30 g s 2010, g 48 U a1t o s 0 iy e K e o
I 25 e 30,y 1 i B0 my 2 i 13 2051 10
W 007,133 e i 207 g D g [0 5007 gy 21 i s T
0 hing O 308y 03 20y 10 i 210 1 50 0
i 0108 g i Cing 1y v o i 36 5 10k chg i 1 O )
W i hota TG,
g 1 i Con 1 iy 31 i 2 2006000 gy 31 i 121 205
it
i g i dosaie v byt 8 i
1 e C t o ol v i g sy s i ol B s i
o, o 1 i 3R, g s 1 53 P 1S, S
i, e P i Ao iy o in o G4 . o SN,
A 0y 501 o A i, s 00, A 0 . i
g, g g h ko 0 e 0 i s et
KRy A sl i e, e o £ o e b1 i,y i i,
Vi i, G i e, Gng b i A e <0 3
il ity s 4 ., i
R i S5 k8, i i K, e, 18 1 R 5

5 CACCHIVH SACH KE TOAN VA KY KE TOAN

i i ki e e d by g i Vit N VD) e e g s
bR e Chu g € YR, 4 o N o 5 3 9
v

ko clo it ke e i g 5 i Con 3 o Bt ong 4 s T gy 31
g T i 200 5 B4 i B co Gy A Qs B 105G
e YD G i 13 k.75 397 WO} Conty g v i
ot ) i K i iy e o O ot Cog A e ik
B o o e
LT ko i ot o on i Dt v . e s 51
D i o i y B i i 0t e o g e, COn s o o co A
s e i b i S T 8 e
Kytdo

N i i Cong e s iy i 1 e o iy 31 i 12

5. HUONG DAN KE TOAN 01 DA BAY HANH NHUNG CHUA AP DUSG
Noly 0 i 1 A 200 60 Tl i b s i 5 2T TC T
e g ot bt Qe oy o
i kgt 0 i g ol Vi by Thn 1210l iy g
o o hn o e o G £ G
i o e o o iy o ot h o 4 e 3
S 3 g 13 37 B i Gl 5 g e .
e b bl o o I .




[image: image16.png]ARRARARAAA IR PR AN AR W W

CONG T COPHAN DAU TU VA THUONG MAI TNG.

5751 g M Ch o T3 N oo i cxon
U Th N XN . horim i b gy 51 i 2 am 01
THUYET M 540 CAO TAI CHINH (i ey AU

e s iy 5 i 3 i 1 i i e do i i i ik 6

& oW TAT CAc cniN skcn kE ToAN cHl vEU
S0y 1 e chih s iy dg o e i Hp Do i iy
-

Vi i B chih o o o e s Vi o i 6 i Vg o
Vi G i i i e e o G o i
ik B 6 S < cOn 1, 5114 i 0 iy s i 0 3
i o i g e 4 S o 1
o e, K 0 o g i o e 4 e 41 i e 0 G
T

T S —

JENT—————————

Dy b 41 s i ch ng K i 8 g o s g
ST bt < 4 ko 5
g e

g bt i i <0 0 iy hon 0 i ] 0 e i
I e i e A s i i v g5 g sy i
S hg b, 6 c g skl v i O e ca i 11
i i G o iy L Qi 1 i ] 1 e i o e i
T i v e 6 e i i L . i 80
e

D phing i g o i ot du 5 e ke iy 0 ko N T
B e i o M e L
g L 1 e o 1 ho < b e c i e i e ) 1 0 6 0
e

Tht s i b i b b

TS 0 o iy o i v ¥ o iy

5 s i i o i s i e i e e
e i g, N ) bt o
00 i i i G ol A <t P 1 G 0893 0
i i i Ko e o, i i ing v ) i s drg
Tl

e
o
T
R
e
e dolatog i e 0 G it
o it e 2 . i s i e





[image: image17.png]R RARAEARNBIRAAR RN AR AR YA e WA

‘OONG TY CO PHAN DAU TU VA THUUNG MALTNG
SEE o i oty o Nt oo o
T T N, RN Vi o o o v iy 5 i 3 200

THUYET MINI B0 CAO TAI CHIN (i he) MAUsO BN
e hs ik iy 3 i M i o i 0 b o o

4 TONTAT CAC CHINISACH KE TOAN CHU VEU (ripthe)

i g on 1 i e v i sl ch o, st e ho
I e e Goo gk i 4 e i gy 8 i i . 1< 113
T s o < s i Cot 1 Gkl kB
i g e e i e, G 5 4 o 5

e kb ah ki g

ooty oy et
b e o R
fil bt e e
HARR R

rn b it Cin ks ko i g s e i s
iy T e ok s o 5 o g 48 0 453
L P o L ML e
ket et g K o Gl 4 o i B Pl 0
b i s s o o e B

D phin i g b i i db o s o iy ey 4 i ik
. The d. Cin 1 o pép i 9 s cho e K s 15 0 e
0 g 5 B 00K ot

[E—

Do i i e 1 v 0 s i e s 9) i s
Do i chyn o ok o 4 s 500 i i

g cho .

B i 5 a0 i g s i

Kl i g o

0 Dot e i i hi

By A —

i e vl e g i i

Dosnh g it g i v do g i 0 i i 4 e i s
Rt <ty T B e v g ik e s s i
it ki g 5 e £ . g 3 o iy i o i K ke
TR Kl G0 o ch S chp 0 o s <3 () s
Do s e i i i

6 g o 1 e can i i v .

(6102 i s o i o e gy < i Co A ok

6K e < i sk kb e < 1 Hoi g0 e i 6

N
Ctng i dng 15 i i o g i Thig 58201200 50 T
A i 15 i 10 205 The d s g )t i g e b5

o G5 D) s N v ChE P P S <1 18D
b i i i e B g o

S e i b e v o i, e sy s i i 0
ot sy i o) 51515y 8y 00 1




[image: image18.png]=
<
-4
-3
-
-
3
<
-
3
«
]
-
«
]
<
<
]
-
-3
n
«
]
-
-
-
"

NS

CONG TY COPHAN DAUTU VA THUOG M1 TRG

SE161, onong i . i 4 T s oo i
o Thi Nt CHHON Vi o it i ey 31 e 12030 01D
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (g e iSO BN

i . 5P A Al e s g 911 b o

& TOMTAT CAC CHINISACH KETORN CHO YEU (kg e

et n o)
- s s s i s e, v g g o i
o gy Kt e 00 6 1 G O i v Kol e e 1 10 i ek
B o b i H

i s o i i Mk s s hi s ko ot
g i do g e

i st o i B 5 1 i s s o d i v g ot
i i do Yo e o 72463708 VX
g el cin Thin s 201 AUSTT.OTC it s it 2063y o i Cho s
L VI i 51 (VAS 1) A b i oy 0515 1 L G (VASID T
YA el o G e el e
g i it o gk S o G Cn s ity £ i
1) i o i G T 0V ROOTTTC o ik p i 0 i
L1V i <ot Gy 4 i kb e 1 s s o s
i VAS 152 oy 0 b g ch e 5 o o U T, e
15 e s Tt 520 300 b i ko
gy S b A gy 31 i 13 2010 g oy 81 (i 200 g
2004572366 YD) A i 534’ s g 1035
i g cin 0 A o iy 3 hin 12 201D b Co 1 A 0 sy 00
G e vASD.
Chipmiaivey
Ol v e o e o ke s,y e sl v 1 s i
0 s 1 4 0 0 oS G e K s o cn Vo g4
511 Ch a0 o v o B K e i v e S
e i vy e s
il v R o i oo d o g K i
s e g el o o b & ks e 8
30 1 i 6 g s i i C Kb o e 0 16
At i G o ol s s 5 8 8
iy
Tkt i i i bl i i 5 i e b

i it o o o e 0 O
T
e i
B g P,
TR e
ST S
e L v
T e
i e b o T S
S pm e
D e R
el i ok o o oy





[image: image19.png]AR RABARABABBBAIARABRBARNNARANAAN AN NN NAN

CONG TY CO PIAN DAU TU YA THUONG MaITNG

SETST g i C, i 0 T Nt oo it
T T g, AN Vit e Choie ot gy 31 i om0
THUYET 0N 840 CAO TAL CHN 1y ) MAUSO B

e i i 3 hin 3 4 i e e 1 o i o e

4 TONTAT CACCHINH SACIH KE TOAN CHO YEU 1y the)
T 1ty ey

i s e i h g 1 3 o o
iyl o e e B bk B
G T Wl s
e 6 ok o g b A G e .55
i e 4 s 5 G 6 1

Tk i o e i it he e d 8 o e it e 0 161
1 . T i g sl i B 10K ot g
i ot k64 g i K e o g

sl iy 5 B Rt g Ml
B i e
G ek by o i 1 10 1 By
S S i i ko5 0 8 S
Ve gtk bty i Con i i oy i b o T, i
0y i B 3 B g e i o R
ok ol ek

i o b e G on e i ok i s Vi N

s omis
s s

T Smmes | tamesas

i g i i S s

—mwwe e

i by T i 10, Cog 0.0 g o 5 i it s i o iy 31
{3 12 i 2010 ) b che s o e v i o i g D0 1 R 1
o i T

& mneToNKI0

s s
Hing s dmg i s Towmn  wma
Rein b e a5
Cins i o g st
I e i s silse oo
T i e 08581106

i G
Dy i g oo, 5

Gt kb e i e g kv TSSEEISTING GOSN

s b T i 31, 4. hip i o i s b gy 1 i 12 i
S0 0 USD G i b ke i oy e I 10 K3 g R MY S
T




[image: image20.png]CONG TY COPHAN DAUTU VA THUONG WAt TG
5515, o i Ch i 4 Nt
ik L, LI Vs

ARAWHRRARARE R A AR R AR AR A AW AR AW

o i ey 31 e 2 201

THUYET MINH BAO CAO TAI CHII Ty ) MAUSO BN

ik iy 5 s e o de g i i ot o B

7 TAsANCO DO HiNS

it g B By e Tiar

Tins itz s pssisen  posses 2 saomanss
T . g i wosassn e - pmoreme
e E e s,
ez T i e T 2
TR WO MONLOY K
s 122 Puseon o asmon s s
Ty ey e s
Ty szaon EIT I v g oYY T
o conLan

N by T i 101 1, Gl o 5 i s o1 i 00
80l oy o g T s il g e it o 1 8566020 13 YN

e N

S il i o s i e b 5 i oy 51

o 1861 659D

3 ing 1254 2010 1 1470600000 VD i b
i 5 h Kt v i g D o e Vi o

1 12 1 201 hmg i s g 1 4 1426675 2372 VD G gy 31




[image: image21.png]R RERRRRLLEBELELERLLRLVELRRERERFERELRERERRRRE R LR

‘CONG TV CO FIAN DAU T VA THUONG MAI TNG

SE181 oo M Ch i T Nt o co i
T Th Nt AN Vit Chosim i iy 31 i 12 01
THUYET MIN BAO CAO TAI i (g ) MO uosDY

ol i iy B i 4 A i i o o i i 3o ik e

S CHpLXAY DUNG CO BN DO DANG

o 09
Ty 01 ing 01 nsas | sonsn
[ crmmeny  (1aision
Gl s, 2
Totngiy 31 g 12 v T

5 DAUTUVAO CONGTY LiEN KT

sunzon snaon
Bl cong ke oo B
Tt e b ctn. okt 1 i, 12 2010 s

i ety

fixlic B NI v .
[r—— Er e ey £

- w I

Congty Gy i P o
b et e

T s oy Gl i e T oz e i
19 S i 201 Ty s, B G e Cone i 5 o i 1 Cints i i
a1 s ko B4 . i G gy e
i b i Gin sy D e i 5| S5
i 2010 i e 15600 VD,

0 VAVVANONGAN AN

Nl g i C e Cirg o VRO g0
i o i

i

ey
Cingty i Dt ey Vi i) e 2moom
g DD ik HSBC Vit () 3045157158 "
kv e o e () T ssossw

Rty
e e ke e i i i T
Mo

L it oy o g i i Cln b i o -l T i
S e e A
e e B S, oo i e i s i e b
e LA I
30 e e sy i i i i LDt VD, b xtn sk




[image: image22.png]NS A SR T RS RN RN NAEA A NN AN

=

CONG T COPHAN DAVTU VA THUONG MsTTNG

AT st i
B e st iy 1 e
e Ao Ao h T wivsonmny

Oy i 4 7 v G o i 451 i o

10 VAY VANG RGAN AN (kg the)

i Kl v b D i Vi Nas i T g i
i 35 OUESIG907S sy 3 i e 200, s i, 5 s i B s
i g 16§ e S0 i b o 151 VD (o oy
0 VD V4 US) o s o i ot G i b Gt Ko 3
e o el 1E g 4 el
i g VD L0 g £ Cong 1 5 g D v P i i N 4 ke
R g e (s ) i e G o 4 OM 1 K s Cog'y
e L Cong 1 g i g+ W G e o 01 0
ek o

. Kbl vy 13 Cn. oy T chih DAy Vi Nom ks g dh o i s i
B e W et kb S S
O 1 k30106 50 o s e oy o e e G S
Ty o s s i Ko ooy Ko

. Kb v Naks g TNV HSBC Vit o 0 Th i i can i
B e
5kt g i YD e 4 o o <h 6 i bt c Corg . U1
Ky Gk e s vt e 5 .t s Bt e Bl
17 i USD i 8t i o il 61235 40 6 M VBt SO ok
e B iy o v G e
VI Vit e i 4 o g e 01 (O
ke VD, 5 1 6 s YR o ap e b s B
s o cinCins 6 5.2 5 USD, o bn iy bt s 1 B 5
a5,

Kbk vy i r ko i i i i Cing i e v choshs s o g
G Cing i e 1 bt e i B oy i 5 o 1 e
KB i3 h i 5 o i o o .

B VAYVANODAIA

Nt ing Dt P Vi oimn o T
Nann
fp— sosowss s

e s Nt i b e i o - i T N i

= Kbk v s in s OUDTD ey 2 i 207 o i
e Ve
Stng Cing i Can . Ko s i 150 16 K i1 i .
iR s 7 ot s W i i T N o 6 s b0

Ko K vy i dve Vi Ko v i sl SIBOR 13 g <o 11 s 3 ram

i o it

P

Yor




[image: image23.png]-
4
4
v
4
4
«
4
«
«
4
4
“
!l
«
<
s
«
“
a
a
a
a
a
a
a
a
a

CONG TV CO PHAN DAU TU VA THUONG MAITNG

5750, il i 4 T s i cho i
T Tha et CHHON Vg st i s iy 31 3 0D
THUYET MINH B0 CAO TAI NI (g o) Moo

e ik 54 5 i B 4 s e s B 41 i ok o

I VAY VANG DALAN (Tip e

- ik oy i o D gy i 2 207 s
i 7308 YD v S ch oy gy TG St
G o Ety o b A SR Ul

oo g D P Vi N - i T Ngsp o h
R e ho S ol v b g Vi et s ek SDOR 13 ing o 01
i i g v g SO

e B oy 0 et bl 4 Pt s Vi X - Chf i T Ny ot
54 g i om0 i s i 21 4 40 0 5|
e i 0013568206512 VWD,

et vyt ho i il i

e
fiostenrrieg Dl i
T it i v oo st

TS T
[ —— [
S P g




[image: image24.png]R R RN R R R R R L R E R EE R R R

NG TY COmIAN DAV VA THUONG MAITNG
e o oo i iy 2 i i

YT N B0 G0 TA N 1 ) MAUSO BN
et ik 1 7 4 1 O 4 g o o i i o i

n vevawsouey

e et Ly
Vioaius i LR g T
Lt g i 3 B s s
o 5 oy getnu
vy 5 s ioonmn wavem QLo O s
i 5t ek o amsne amsnn
Siocum i I S RS GRS AT SSeee e s W
J—— e P
e B B 5 s S
sy e (i
Ty smomats nsesti ousesll pewster (4
i g I —
et
S R e R TR SO s

9 et 1 i i 2015 in 5 Cing Ko 1l i cho Cn ey i n o b i i g cin e Gy s
i S IOUBCKGEN gl 132010015 n chin i im0 g 1325550 i i £ 10000 VDG . i i G
s 00 o,

T i, Conty 6 e s i i i 200 i < i i 4t i s .42 300100 VN 8 o e g
Y S350 00 YD e N gy D84 e G o 200y 2 5 200

(6 Vi i g i Cngy i s N e D 9 g ing g 1 w2010 gy 25 i 13 201




[image: image25.png]LR R R RERERERREREEREEERLERELLELELELRLLERERERRNE R R

CONG TV €O PHAN DAU TU VA THUONG MAITNG.

SEE M Gl g TN o ichion
o Thi Nt CHHEN Vit o i e sty 3 i 13 2010
THUYET MINI 84O CAO TAICHIN iy ey mAUSO B0

s ik 0 5 i i i e do g 6 o i 6

13 CHIPHI THUE THO NIAY DOANSNGHIES HIEN HANH

Lot abu b ok etk T aereseen s
Dl chinh o i i ho Toasissn  @sams
T T i i il ()
S i at e ol s i
T g i maes s
[ e —— s Tsem

Doy i o ot g e Comsioa
b e o e
[T — s s
T Chihich st ) Dasmoow e
Gl b i 009 e g o T0G) __L200.01L133

ing otk

0 Trng nm 2016, Cona 1 e i i, o 5. v e S i e o i 21
e i e e i s B 0 s o B 1 5 11
3350000 YO e e ol P . V. | Th 15200017 BTC s
26 g 13 sk 208 By P i i 5 1EOPVGAT v g
o o oy i il Gk
i i co Lok o i S g i o e
s 5 can i shonCig b 5 o i 43 i o €)1 0
b o ey 510

60 Clng e i 5 s iy s i 200 ey 05 o Cln 0
STEBBTCITCT s 0 i € i 2010 i To o g b 15 1
LTS 0 i g e 00

o LAiCoBANTRINCO PR

b sy 2 rsastiens
e i e i 15 g t
it o i o
e tng i g,
0l ko i chih g . .

Gl Ci o i i e
Lnfohadn i b o g o it ORI GR)  TES

it
i g i ki i g s ssms
[ ie——— —rp—r
- ot oo

P
e B e e S S et
e P e S o
b U ol s o 5 B e
ST e






[image: image26.png]ER R

n
n
=]
a
a
-
a
a
a
-]
-
<}
<]
a
]
=]
<]

<}
a

CONG TY CO AN DA TU VA THUONG Mt TG

SET0 g M Ch ik i Nt oo i
T T, CHHEN vt o hosin i s i gy 1 i 1. 010
THUYET MINIE BAO CAO TAI CHINH (i e AU B0 DN

Lo i iy . 5 i i e d B i i o 6

15 NGHIBE YU VASO DU VG CAC BEN LIEN QUA

o s
[ —— 103516000 smsims

16 SUKIEN SAUNGAY KET THOC NIEN D0 KE TOAN

Ny 2 i 0 i 2011, g6 b i . e 2010 g 4
05 g i 03 5750000 .

Nty 153 e 200, C 8k i ki b il 1 g chin g b

T 13500 YN o i G 4777 5000 R M 1 O
amg i e e 3 5 Gl chin 4 o K et o 01 o 1
B . CloGing i i 504 g o g 1 2011 Uy ki
K N e i 5 0 2 s kg e i 5 0 g
ek e G003

. chckmoaNcamKEr
oy com s 5001 ko mit o i i ot s i B

0 o i vy 3 i 12 e 200 . g 1y 139051310 VD
201030013 YD, Can ey O G o 3 AR o s i e,

-ty 5 cam e e 0 150 i o gty B i Cong g Vi ¥ sy
VN o 11 31 i 12 200 Con 38 50 1515 VN

o e e el
S T

W sougusosiw

L1 o i Cong i i i sy 1 g 1200 201061
g b i o Cog i TR Do Vi -

Gema i Ty
ity

pr——










V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
Công ty cổ phần Chứng khoán ARTEX- Tổ chức tư vấn chào bán cổ phiếu
· Trụ sở chính
: Tầng 2, Tòa nhà CEO, lô HH2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

: 04.39.368.368  
Fax: 04.39.368.377
ARTEX giúp nhà đầu tư:
· Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ .
· Tư vấn niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:
a. Trụ sở chính:

Địa chỉ

: Số 160, Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại
: 0280.3858.508 

Fax

: 0280.3856.408



Website
: www.tng.vn
Email

: info@tng.vn
Số nhân viên
:  333 người
Gồm 11 phòng nghiệp vụ 


b. Xí nghiệp may Việt Đức:
Địa chỉ
: 160 Đường Minh Cầu, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại
: 0280.3854.461

· Số dây chuyền sản xuất
: 20 

· Sản phẩm chính

: Áo Jacket, Quần Âu

· Số lao động


: 1.000 người.

c. Xí nghiệp may Việt Thái::
Địa chỉ
: 221, Đường Thống Nhất, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại
: 0280.3858.545

· Số dây chuyền sản xuất
: 16 

· Sản phẩm chính

: Áo Jacket, Quần Âu.

· Số lao động


: 900  người.

d. Xí nghiệp may Sông Công 1,2
Địa chỉ
: Khu Công Nghiệp B, Thị Xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
: 0280.3662.020
· Số dây chuyền sản xuất
: 60
· Sản phẩm chính

: Áo Jacket, Quần Bò, Quần Âu

· Số lao động
               : 3.634 người.
e. Phân xưởng thêu
Địa chỉ
: Khu Công nghiệp B, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại
: 0280.3509.519
· Số dàn thêu

: 16
· Hoạt động chính
: Thêu các sản phẩm quần áo

· Số lao động

: 65 người

f. Phân xưởng giặt
Địa chỉ
: Khu Công nghiệp B, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại
: 0280.3662.488
· Hoạt động chính
:  Giặt các sản phẩm quần áo
· Số lao động

: 28 người
g. Phân xưởng bao bì, túi PE
Địa chỉ
: Khu Công nghiệp B, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại
: 0280.3662.488

· Hoạt động chính
:  SX bao bì thùng cát tông và
· Số lao động

: 40 người
Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:
Công ty Cổ phần  Đầu tư và Thương mại TNG được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ máy quản lý của Công ty được chia thành các Phòng, Ban nhằm quản lý tốt nhất mọi hoạt động trong Công ty.
· Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty.
· Hội đồng Quản trị 
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.

· Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát  là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu.
· Ban Giám đốc 
Ban Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, do HĐQT Công ty bổ nhiệm. Trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông về các quyết định của mình.
· Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

· Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh;

· Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

· Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty;

· Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước HĐQT;

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

· Phó Tổng Giám đốc là người hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty trong mảng công việc được giao.

· Ban Giám đốc Công ty gồm 06 thành viên:

1.  Ông Nguyễn Văn Thời - Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Tổng giám đốc
3. Bà Cao Thị Tuyết – Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2010)

4.  Ông Lã Anh Thắng - Phó Tổng giám đốc

5.  Bà Lý Thị Liên – PhóTổng giám đốc
6. Bà Lương Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng 
· Các phòng chức năng 

· Phòng kinh doanh XK 1,2, Phòng kinh doanh nội địa: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phòng  có nhiệm vụ:
· Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm nhà cung cấp nguyên, phụ liệu, dịch vụ và chăm sóc khách hàng;

· Cân đối, điều tiết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện đơn hàng của các đơn vị trong Công ty;

· Xác định mặt hàng sản xuất, tỷ lệ mặt hàng sản xuất, xây dựng giá thành  để ký hợp đồng đơn hàng cho phù hợp với cơ cấu thiết bị và khả năng đầu tư của Công ty;

· Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch SX đơn hàng và giao kế hoạch SX cho các đơn vị.
· Phòng phát triển mẫu:: Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật và công nghệ, có nhiệm vụ:
· Thiết kế mẫu sản phẩm theo ý tưởng của khách hàng;

· Thiết kế mẫu chào hàng được khách hàng chấp thuận
· Kiểm tra mẫu trước khi trình duyệt sản xuất;

· Phòng Xuất nhập khẩu: Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác xuất, nhập khẩu , Phòng Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ:
· Thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập khẩu hàng hoá.
· Lập hồ sơ đòi tiền khách hàng chuyển kế toán
· Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị: Quản lý công tác tổ chức nhân sự và công tác quản trị hành chính của Công ty. Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ:
· Sắp xếp bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

· Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty;

· Tổng hợp báo cáo, phân tích chất lượng nguồn nhân lực toàn Công ty;

· Kiểm tra, kiểm soát công tác quản trị nhân sự và hành chính quản trị của toàn Công ty;

· Thực hiện công tác bảo vệ tài sản của CBCNV và của toàn Công ty;

· Quản lý hồ sơ của người lao động toàn Công ty;
· Phòng lao động- tiền lương- bảo hiểmị: Quản lý công tác lao động,, tiền lương  và bảo hiểm có nhiệm vụ:
· Xây dựng nội qui, qui chế quản lý về công táclao động, tiền lương, và bảo hiểm
· Xây dựng các chính sách về tiền lương, tiền thưởng để thu hút nhân tài vào làm việc tại Công ty;

· Kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm của toàn Công ty;

· Chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động toàn Công ty;
· Phòng Kế toán - Tài chính : Quản lý công tác tài chính, kế toán , thống kê của Công ty. Phòng Kế toán - Tài chính - Thống kê có nhiệm vụ:
· Thực hiện công tác kế toán của Công ty;

· Đáp ứng đầy đủ, kịp thời tiền vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

· Theo dõi và đôn đốc phối hợp với phòng kinh doanh thu hồi công nợ của Công ty;

· Kiểm tra thanh, quyết toán và quản lý giá thành xây dựng cơ bản;

· Quản lý giá thành sản xuất của toàn Công ty;
· Quản lý quĩ tiền mặt của Công ty;

· Kiểm tra, tổng hợp báo cáo thống kê tháng, quí, năm toàn Công ty;

· Kiểm tra, tổng hợp và phân tích báo cáo quyết toán tài chính tháng, quí, năm toàn Công ty;

· Tổng hợp, phân tích tỷ lệ các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm;

· Phối hợp với các đơn vị xây dựng và giao kế hoạch SXKD hàng năm;

· Xây dựng qui chế quản lý tài chính của Công ty.

· Phòng Xây dựng cơ bản: Quản lý công tác xây dựng cơ bản của Công ty. Phòng Xây dựng cơ bản có nhiệm vụ:
· Xây dựng kế hoạch đầu tư, chiến lược đầu tư của Công ty;

· Xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn;

· Lập hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục công trình xây dựng cơ bản (kể cả công trình sửa chữa, cải tạo);

· Thực hiện công tác giám sát kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng cơ bản;

· Lập phương án khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ diện tích đất đai của Công ty;
· Quản lý, duy tu bảo dưỡng chất lượng công trình xây dựng cơ bản;
· Xây dựng qui định phân cấp quản lý khai thác sử dụng và duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ bản của Công ty.
· Phòng Quản lý thiết bị- vật tư vận tải: Quản lý thiết bị và công tác an toàn của Công ty. Phòng Quản lý thiết bị vật tư vận tải có nhiệm vụ:
· Xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ sản xuất, phương tiện vận tải;

· Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ cho sản xuất và phương tiện vận tải;

· Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị của toàn Công ty;

· Xây dựng qui trình vận hành máy móc thiết bị của Công ty;

· Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động của Công ty;

· Xây dựng nội qui, qui chế về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt;

· Tổ chức tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các đơn vị và toàn thể CBCNV trong Công ty;

· Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn của Công ty. Chỉ đạo khắc phục ngay các nguy cơ và sự cố mất an toàn trong lao động sản xuất;

· Xây dựng qui định về việc phân cấp quản lý thiết bị, quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công ty.
· Vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh công ty.
· Phòng Công nghệ Thông tin: Quản lý hệ thống mạng nội bộ, quản lý thiết bị văn phòng và quản lý Website của Công ty. Phòng Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ:
· Tổng hợp kế hoạch đầu tư thiết bị văn phòng của Công ty

· Quản lý trang thiết bị văn phòng của toàn Công ty

· Quản trị hệ thống mạng nội bộ trong toàn Công ty

· Tiếp nhận thông tin để cập nhật lên Website của Công ty

· Thiết kế, đổi mới giao diện Website và quản trị Website của Công ty

· Quản lý hòm thư điện tử

· Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm quản lý vào công tác quản lý của Công ty
· Phòng kiểm soát nội bộ:  Kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có chức năng, nhiệm vụ:
· Kiểm soát chi phí đầu vào
· Kiểm soát quá trình bán hàng
· Kiểm soát các qui trình, hồ sơ kinh doanh, xây dựng cơ bản

2. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH:
a. Danh sách thành viên HĐQT 

· Chủ tịch HĐQT 

	ÔNG: 
	NGUYỄN VĂN THỜI

	Ngày tháng năm sinh: 
	27/01/1958

	Số CMTND: 
	090117808 (Công an Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/05/2009)

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

	Địa chỉ thường trú: 
	Số nhà 96 tổ 15, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.854.462

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư cơ điện mỏ, cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.

	Quá trình công tác: 
	 

	
	6/1982 - 11/1992: 
	Đội trưởng đội vật tư Công ty Xây lắp Điện Bắc Thái

	
	12/1992 - 01/1993:
	Trưởng phòng vật tư Công ty Xây lắp Điện Bắc Thái

	
	2/1993 - 9/1993:
	Phó giám đốc Xí nghiệp May Bắc Thái

	
	10/1993 - 12/2002: 
	Giám đốc Công ty May Thái nguyên

	
	01/2003 đến nay:
	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP May Xuất khẩu Thái Nguyên

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không


· Thành viên HĐQT

	1. Ông:
	LÃ ANH THẮNG

	Ngày tháng năm sinh: 
	24/08/1975

	Số CMTND: 
	090774801 do công an Thái Nguyên cấp ngày 20/06/1997

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

	Địa chỉ thường trú: 
	Số nhà 4B, Tổ 01, Phường Trưng Vương TP. Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.662.024

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ

	Quá trình công tác: 
	 

	
	1997 - 1999:
	Công tác tại Xí nghiệp đá - Công ty Việt Bắc

	
	06/1999 - nay:
	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	2. Ông:
	NGUYỄN VIỆT THẮNG

	Ngày tháng năm sinh: 
	24/07/1975

	Số CMTND: 
	090 717 849 do công an Thái Nguyên cấp ngày 22/10/2004

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

	Địa chỉ thường trú: 
	 Số nhà 05, Ngõ 78, Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.662.024

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Thạc sỹ kinh tế

	Quá trình công tác: 
	

	
	1996 - 2004:
	Công tác tại Công ty vận tải biển liên doanh Việt - Pháp

	
	2005 - nay
	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Thị trường

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	3. Bà: 
	Lương Thị Thuý Hà

	Ngày tháng năm sinh: 
	21/06/1969 

	CMTND: 
	090555417 do công an Thái Nguyên cấp ngày 23/05/2001.

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Kha sơn- Phú Bình -Thái Nguyên

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 19, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.3858.508 máy lẻ 215

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 
	

	
	1992 - nay: 
	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	4. Bà: 
	LÝ THỊ LIÊN

	Ngày tháng năm sinh: 
	14/07/1962.

	CMTND: 
	090888102 do công an Thái Nguyên cấp ngày 05/07/1997

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Dáy

	Quê quán: 
	Thành phố Lào Cai.

	Địa chỉ thường trú: 
	Số nhà 741, Tổ 8, phường Tân lập, TP Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.856.425 máy lẻ 214.

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Cao đẳng ngân hàng

	Quá trình công tác: 
	 

	
	1989 - 1995:
	Ngân hàng công thương Yên Bái

	
	1996 - 2002:
	Công ty May Thái nguyên

	
	1998 – 01/3/2008:
	Kế toán trưởng công ty may

	
	01/3/2008- nay:
	UVHĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không


b. Danh sách Ban kiểm soát 

· Trưởng Ban Kiểm soát 

	Bà: 
	Bùi Thị Thắm

	Ngày tháng năm sinh: 
	07/05/1959

	CMTND: 
	091592450 cấp ngày 23/11/2006 tại công an tỉnh Thái Nguyên

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Đồng Tâm – Mỹ Đức- Hà Nội

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0912.456.675

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế. 

	Quá trình công tác: 
	 

	
	Từ 1980- nay
	Công ty CP Đầu tư & Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Trưởng ban kiểm soát

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 


· Thành viên Ban Kiểm soát 

	1. Ông: 
	Nguyễn văn Đức

	Ngày tháng năm sinh: 
	29/12/1977

	CMTND: 
	090709267 do Công an Bắc Thái cấp ngày 20/12/1994

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Thị Trấn Ba hàng Phổ yên Thái Nguyên 

	Địa chỉ thường trú: 
	Xóm 10 Xã Quyết Thắng , TP Thái Nguyên

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0979754946

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Thạc sỹ kinh tế

	Quá trình công tác: 
	 

	
	2000-2004:
	Công ty cp may XK Thái Nguyên 

	
	2004-2007 
	Tổ chức Len Thái Nguyên

	
	2007- nay:
	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên BKS, Trưởng phòng kế toán Công ty

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	2. Ông: 
	Chu Thuyên

	Ngày tháng năm sinh: 
	31/12/1970

	CMTND: 
	090717906 cấp ngày 16/2/2005 tại Công An Thái Nguyên 

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Hà Nội

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 21, Phường Phan diình phùng TP. Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.3858.546  máy lẻ 224

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân Luật

	Quá trình công tác: 
	 

	
	1998 - 2003:
	Cán bộ phòng Xuất nhập khẩu Công ty may Thái Nguyên

	
	2003 - 2007:
	Giám đốc Xí nghiệp vật tư vận tải công ty cổ phần may XK Thái Nguyên

	
	2007 - nay:
	Giám đốc Trung tâm Thời trang

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên Ban Kiểm soát

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không


c. Danh sách Ban Giám đốc

· Tổng Giám đốc: Lý lịch như trên

· Phó Tổng Giám đốc: Lý lịch như trên

· Kế toán trưởng: Lý lịch như trên

· Quyền lợi của Ban Giám đốc (thu nhập của Ban Giám đốc năm 2010)
· Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thời
· Hệ số lương: 8,54
· Tổng thu nhập năm 2010 (bao gồm lương, thưởng,...):   428.913.000  VNĐ

·  Thu nhập bình quân 01 tháng: 35.743.000  VNĐ.
· Phó tổng Giám đốc: Lã Anh Thắng
· Hệ số lương: 5,62
· Tổng thu nhập năm 2010(bao gồm lương, thưởng,...):  407.260.000  VNĐ
· Thu nhập bình quân 01 tháng: 33.938.000  VNĐ.
· Phó tổng Giám đốc: Nguyễn Huy Hoàng

· Hệ số lương: 8,54
· Tổng thu nhập năm 2010(bao gồm lương, thưởng,...):  202.120.000  VNĐ

· Thu nhập bình quân 01 tháng: 16.843.000  VNĐ.
· Phó tổng Giám đốc: Cao Thị Tuyết

· Hệ số lương: 7,43

· Tổng thu nhập năm 2010(bao gồm lương, thưởng,...):  144.465.000  VNĐ

· Thu nhập bình quân 01 tháng: 16.052.000  VNĐ
· Phó Tổng giám đốc: Lý Thị Liên

· Hệ số lương: 6,46
· Tổng thu nhập năm 2010 (bao gồm lương, thưởng,...):  179.689.000  VNĐ
· Thu nhập bình quân 01 tháng:  14.974.000  VNĐ.

· Kế toán trưởng: Lương Thị Thuý Hà

· Hệ số lương: 4,89
· Tổng thu nhập năm 2010 (bao gồm lương, thưởng,...):  177.921.000 VNĐ

· Thu nhập bình quân 01 tháng:  14.826.000  VNĐ.

Trong năm 2010 Ban Giám đốc có sự thay đổi như sau:
· Bà Cao Thị Tuyết - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 01/10/2010. Nghỉ chế độ. 
3. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

· Tại ngày 31/12/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có 6.000 lao động (năm 2009 có 5.170 người). Do đặc điểm ngành may là ngành sử dụng nhiều lao động và tính chất công việc đòi hỏi sự khéo léo tỉ mẩn, phù hợp với nữ giới, do đó lao động nữ chiếm 92% trong cơ cấu lao động theo giới của Công ty. Về cơ cấu lao động theo trình độ, công nhân đã qua đào tạo chiếm 89%, tiếp đó là lao động phổ thông. Điều này đòi hỏi Công ty phải áp dụng các chính sách phù hợp để vừa có thể thu hút và tạo động lực cho người lao động. 

· Chính sách đối với người lao động: Là một doanh nghiệp với trên 6000 lao động (tại thời điểm 31/12/2010), Công ty luôn quan tâm tới đời sống và môi trường làm việc cho người lao động. Bên cạnh các chế độ về Bảo hiểm, an toàn lao động mà Bộ luật Lao động quy định, Công ty còn áp dụng các tiêu chuẩn về lao động khác như tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA 8000, để đảm bảo các quyền lợi của người người lao động, từ đó, người lao động luôn an tâm gắn bó với Công ty.
· Chính sách đào tạo: Đối với người lao động mới và chưa biết nghề may công nghiệp sẽ được Công ty ký hợp đồng đào tạo nghề tại chi nhánh. Đối với CBCNV, Công ty hỗ trợ 100% tiền lương, tiền học phí đào tạo đối với cán bộ được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Đặc biệt, Công ty còn hỗ trợ tiền học phí với con của CBCNV đang học tại các trường đại học có nguyện vọng vào làm việc tại Công ty. 

· Chính sách lương thưởng: Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả lương, trả thưởng rất linh hoạt theo hình thức chấm ĐIỂM HAY dựa trên 03 thành tố: Know, how, Giải quyết vấn đề và trách nhiệm. Nguyên tắc này khắc phục được tình trạng phân phối bình quân, giúp đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng vị trí công tác trong Công ty, gắn liền tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng người, khuyến khích được người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tạo đà nâng cao hiệu suất làm việc. 

Công ty cũng thực hiện chính sách công khai mức lương, theo đó lao động của công ty được xếp thành 7 cấp khác nhau, tiêu chí xếp hạng và mức lương của từng hạng được công khai để người lao động cùng theo dõi và phấn đấu.

Ngoài chế độ khen thưởng bằng tiền, Công ty còn khen thưởng dưới hình thức tham quan dã ngoại nước ngoài, bằng cổ phiếu để vừa động viên người lao động, vừa tạo ra sự gắn bó của người lao động với Công ty. 
VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

· Hội đồng Quản trị: 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có 5 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời -Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lã Anh Thắng - Uỷ viên

3. Ông Nguyễn Việt Thắng - Uỷ viên

4. Bà Lý Thị Liên - Uỷ viên

5. Bà Lương Thị Thuý Hà - Uỷ viên

Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị:

· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;

· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;

· Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;

· Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;

· Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2010, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong  các lĩnh vực trọng yếu sau:

· Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh do Ðại hội đồng cổ đông năm 2010 phê duyệt;

· Tình hình thực hiện các nghị quyết của Ðại hội đồng cổ đông và HĐQT;

· Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

· Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Bùi Thị Thắm - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Đức  - Ủy viên

3. Ông Chu Thuyên - Uỷ viên

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2010
· Triển khai thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực bộ máy quản lý và điều hành công ty. Trong năm 2010, Công ty đã gửi đi đào tạo trong và ngoài nước một số cán bộ nguồn, đồng thời liên tục tổ chức việc đào tạo nội bộ và liên kết với các trung tâm đào tạo trong nước để mở các lớp đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã từng bước được nâng cao.

· Quyết định thay đổi mô hình tổ chức Công ty 
· Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 do thay đổi cơ cấu đơn hàng
· Quyết định đầu tư dự án nhà tập thể Kku B, khu CN Sông Cônaysvowis tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ tháng 08 năm 2010, ổn định đời sống CBCNV cho trên: 500 người.

· Quyết định đầu tư Dự án nhà máy TNG Phú Bình với tổng mức đầu tư trên 275 tỷ đồng, khởi công xây dựng tháng 04/2010, dự kiến đi vào hoạt động cuối quý 2 năm 2011.

· Thành lập Phòng XK 1&2, Phòng thiết kế mẫu, Phòng kiểm soát nội bộ.
· Quyết định việc phát hành thêm: 4.773.775 cổ phiếu và  nâng vốn điều lệ công ty lên: 134.613.250.000 đồng.
· Quyết định việc chi cổ tức 6% bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu phát hành bổ sung,.
Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010
· Kiểm soát thường xuyên:

· Ban kiểm soát kiểm tra giám soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty:
· Kiểm soát công tác tổ chức nhân: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
· Kiểm soát hoạt động tài chính kế toán.

· Kiểm soát hoạt động ban điều hành
· Kiểm tra tình hình chấp hành điều lệ của các cổ đông.
· Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.
c. Kế hoạch và giải pháp để tăng hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

· Chú trọng đầu tư phần mền quản lý tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt phần mền về công tác quản trị tài chính, kế toán.
· Chú trọng xây dựng thương hiệu của TNG.

· Mở rộng thị trường nội địa nhất là tại Thái Nguyên để nâng cao uy tín của công ty. Tại thị trường nước ngoài cần chú ý lựa chọn đối tác truyền thống và có hiệu quả.
· Đảm bảo cân đối gữa đầu tư và chất lượng nguồn nhân lực trong toàn công ty.

d. Thù lao và các khoản chi phí cho thành viên Hội đồng Quản trị

Tiền thù lao của HÐQT, BKS năm 2010
Số thành viên HÐQT, BKS nhận thù lao năm 2010  theo nghị quyết Ðại hội đồng cổ đông  năm 2010 như sau:

	MỨC THÙ LAO
	SỐ NGƯỜI

	Hội đồng Quản trị
	

	13,28 triệu đồng/tháng
	01 nguời

	  4,98 triệu đồng/tháng
	04 nguời

	Tổng thù lao HÐQT
	398,4 triệu

	Ban Kiểm soát
	

	3,32 triệu đồng/tháng
	01 nguời

	2,49 triệu đồng/tháng
	02 nguời

	Tổng thù lao BKS
	99,6 triệu


2. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG 

a.     Cổ đông  trong nước

· Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước và nước ngoài
	Thành phần sở hữu
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ

	Cổ đông Nhà nước
	0
	0%

	Cổ đông và tổ chức là người Việt Nam
	8.600.930
	99,01%

	Cổ đông và tổ chức là người nước ngoài
	86.620
	0,99%

	Tổng số
	         8.687.550
	100%


· Thông tin về những cổ đông lớn (cổ đông sở hữu chứng khoán lưu ký có số lượng từ 50.000 cổ phiếu trở lên).
	STT
	Hä vµ tªn
	Sè §KNSH
	§Þa chØ
	Lo¹i CP
	Sè l­îng

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C¸ nh©n

	01
	Bïi ThÞ Th¾m
	091592450
	Trung t©m ®µo tao- TNG
	1
	67.175

	02
	NguyÔn V¨n Thêi
	090117808
	Ph­êng Phan §×nh Phïng, TP. TN
	2
	1.241.604

	03
	NguyÔn §øc M¹nh
	090882528
	Ph­êng Phan §×nh Phïng, TP. TN
	1
	   320.000

	04
	§ç ThÞ Hµ
	090513872
	Ph­êng Phan §×nh Phïng, TP. TN
	1
	   320.000

	05
	NguyÔn Huy Hoµng
	090022815
	Ph­​êng Quang Trung, TP. TN
	1
	68.583

	06
	Lý ThÞ Liªn
	090888102
	Ph­êng T©n LËp, TP TN
	1
	67.183

	07
	L­¬ng ThÞ Thóy Hµ
	090555417
	Ph­êng Phan §×nh Phïng-TN
	1
	50.129

	08
	NguyÔn M¹nh Linh
	090972003
	Ph­êng Phan §×nh Phïng-TN
	1
	220.000

	   09
	L· Anh Th¸ng
	0906022815
	Ph­êng Tr­¬ng V­¬ng-TN
	1
	59.857

	10
	Dương Công Thạch
	060790170
	Yªn B×nh, Yªn B¸Ý
	1
	125.000

	11
	§ç Kim Quü
	090024437
	§ång Quang- Th¸i Nguyªn
	1
	50.046

	12
	Lª ChÝnh §¹o
	011818602
	§èng §a- HN
	1
	62.500

	13
	Lª Quang H­ng
	013238223
	Hoµn KiÕm- HN
	1
	55.000

	14
	NguyÔn Thanh Huy
	212166351
	TP Qu¶ng Ng·i
	1
	80.000

	15
	NguyÔn Thanh Toµn
	1911564158
	
	1
	55.600

	16
	NguyÔn ThÞ TuyÕt
	011204627
	§«ng Anh -HN
	1
	60.000

	17
	Ng« Quang Huy
	013183667
	§«ng Anh -HN
	1
	209.500

	18
	Ph¹m ThÞ Thanh Thïy
	186404727
	Nghi Léc- NghÖ An
	1
	50.000

	19
	TrÇn Minh HiÕu
	0934668884
	
	1
	330.000

	20
	TrÇn ThÞ Nga
	011466572
	Ba §×nh- HN
	1
	100.000

	21
	Vò ThÞ Thanh Hµ
	012030269
	Thanh Xu©n- HN
	1
	50.000

	22
	§inh Xu©n TuÊn
	010174469
	Hµ Néi
	1
	     60.000

	23
	§ç ThÞ Kim Thu
	011915318
	Hµ Néi
	1
	   100.000

	Tæ chøc

	01
	C«ng ty Ph¸t triÓn HT- HN
	0104299673
	Tõ Liªm, Hµ Néi.
	1
	67,000

	02
	C«ng ty CP§T tæng hîp HN
	0102287094
	 Hµ Néi
	1
	100..000


b.     Cổ đông  nước ngoài
Cổ đông nước ngoài của Công ty chưa nhiều và số lượng cổ phần của các cổ đông nước ngoài vẫn còn rất hạn chế. Dưới đây là thông tin về những cổ đông, tổ chức  sở hữu chứng khoán có số lượng từ 9.000 CP trở lên.

	STT
	Hä tªn
	Sè §KNSH
	§Þa chØ
	Lo¹i CP
	Sè l­îng

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01
	OHKURA TãHIMOTO

	IS6446
	 Japan
	1
	9.600

	02
	GOLDMAN S¸CH INTERNATTONAL

	CA3106
	LONDON
	1
	69.400


VIII. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kỳ trước
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%

%
	60
49
	48
40

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
%
	75
25
	71
           29

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần

Lần
	0,37

0,71
	        0,39

       0,8

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%

%

%
	5,1

3,88

20,59
	4,7

3,88

16,3


                                                                                   Thái Nguyên, ngày 20  tháng 04 năm 2011


                                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG                                                 
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